PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán, mô hình thông tin công trình
Dự án: Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang – Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực)
I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về dự án

1. Tên dự án: Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang – Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực).


2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.


3. Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


4. Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng
Bổ sung trục giao thông kết nối khu vực phía Tây với khu vực phía Đông của quận Sơn Trà. Đảm bảo thoát nước cho khu vực dự án theo đúng tần suất thiết kế quy định tại TCVN7957:2023, giải quyết tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra sau mỗi trận mưa lớn ở khu vực dọc đường Lê Tấn Trung đoạn từ Kiệt 11 đến qua đường Lộc Phước 1 khoảng 100m, cải thiện môi trường sống, nâng cao sức khỏe người dân trong khu vực dự án, với quy mô chủ yếu như sau:

a) Hạng mục giao thông

- Cấp loại: Công trình giao thông, cấp III

- Xây dựng tuyến đường nối từ nút giao đường Huyền Quang – Lê Tấn Trung đến đường hiện trạng nối đường Hoàng Sa, chiều dài khoảng 370,71m (bao gồm đoạn vuốt nối hai đầu tuyến) và đầu tư đồng đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phù hợp theo quy định:

+ Cấp kỹ thuật: đường phố gom thứ yếu. Tốc độ thiết kế Vtk = 50km/h.

+ Tải trọng thiết kế: 10T.

+ Mặt cắt ngang: B= (3,0÷6,6)m + 10,5m + (3,0 ÷ 9,6)m = (16,5÷26,7)m.

+ Mặt đường: Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc >=133Mpa, các lớp kết cấu áo đường từ trên xuống: Bê tông nhựa BTNC 9,5 dày 5cm;  Tưới nhũ tương dính bám TC 0,5 lít/m2; Bê tông nhựa BTNC19 dày 7cm; Tưới nhũ tương thấm bám TC 1,0 lít/m2; Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37,5 dày 15cm.

+ Nền đường: phạm vi 30cm bên dưới kết cấu áo đường lu lèn đạt độ chặt K=0,98, E0=42Mpa, sức chịu tải CBR=6; Nền đường đắp phía dưới trải lớp vải địa kỹ thuật ART14 để tăng cường độ ổn định nền đường (địa chất cát mịn, thường xuyên bão hòa nước), phạm vi 50cm tiếp theo lu lèn đạt độ chặt K=0,95, sức chịu tải CBR=4, phạm vi còn lại lu lèn đạt độ chặt K=0,95.

+ Bó vỉa, vỉa hè: Vỉa hè lát gạch tự chèn bê tông tính năng cao dày 6cm, trên lớp đệm đá mi san phẳng dày 5cm; Bó vỉa cấu tạo dạng vát, bó vỉa thớt trên KT(12,5x30)cm kết cấu lắp ghép bằng bê tông tính năng cao có hoa văn chống trượt, bó vỉa thớt dưới KT(60x20)cm đổ tại chỗ bằng bê tông M200; Tại vị trí lối đi bộ qua đường  rộng B=1,20m, độ dốc dọc i=1/12.

+ Cải tạo toàn bộ phạm vi vỉa hè, bó vỉa hai bên đoạn tuyến hiện trạng từ cuối tuyến đường quy hoạch đến đường Hoàng Sa (dài khoảng 123,8m) đã bị hư hỏng hoàn toàn với kết cấu tương tự đường thiết kế mới.

+ Nút giao thông và đường dân sinh: vuốt nối cùng mức tại các vị trí giao nhau, bán kính bó vỉa R=(3÷8)m, kết cấu nền mặt đường nút giao và đường dân sinh có B>=3,0m tương tự kết cấu mặt đường tuyến chính. Đường dân sinh có B<3,0m mặt đường bê tông xi măng kết cấu các lớp từ trên xuống như sau: Bê tông xi măng M250 đá 1x2 dày 18cm; Lớp ni long lót chống mất nước; Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 15cm.

+ Vịnh đỗ xe: trên tuyến bố trí 02 vịnh đỗ xe với diện tích khoảng 280m2 theo mặt bằng quy hoạch sử dụng đất được duyệt, kết cấu vịnh đỗ xe tương tự kết cấu mặt đường tuyến chính.

+ Hệ thống an toàn giao thông: tổ chức giao thông trên tuyến bằng hệ thống biển báo, vạch sơn tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

b) Hạng mục thoát nước mưa

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II

- Phạm vi nghiên cứu là lưu vực có tổng diện tích khoảng 56,9ha.

- Chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán : P=5 năm. Hệ số tính đến tác động của yếu tố biến đổi khí hậu K = 1,227.

- Hoạt tải thiết kế: HL93

- Tuyến cống thoát nước dọc đường Lê Tấn Trung và đường quy hoạch mới, kết cấu cống bằng BTCT M300 bền sunfat, đệm móng cống bằng bê tông M100 dày 10cm gồm 3 đoạn cống:

+ Đoạn đấu nối với cống hiện trạng và giao cắt với đường dây điện 110kV (tại nút giao thông đường Lộc Phước 1 - Lê Tấn Trung), chiều dài L=21m, khẩu độ BxH=[3,5x1,6]m.

+ Đoạn từ đường nút giao thông đường Lộc Phước 1 - Lê Tấn Trung đến nút giao đường Huyền Quang - Lê Tấn Trung: chiều dài L= 184m, khẩu độ BxH=[3,0x1,6]m.

+ Đoạn từ nút giao đường Huyền Quang - Lê Tấn Trung cuối tuyến cống, đấu nối vào cống Thọ Quang - Biển Đông hiện trạng trước khi thoát ra cửa xả hiện trạng tại khu vực đường Hoàng Sa: chiều dài L= 463m, khẩu độ BxH=[3,5x1,6]m.

- Hoàn trả mặt đường phạm vi đào thi công cống chính đi dưới mặt đường đoạn tuyến hiện trạng ở cuối tuyến đường quy hoạch trước khi đấu nối vào cống Thọ Quang – Biển Đông với kết cấu tương tự kết cấu mặt đường đoạn tuyến thiết kế mới.

- Hoàn trả mặt đường phạm vi đào thi công cống chính đi dưới mặt đường Lê Tấn Trung với kết cấu như sau: Bê tông nhựa BTNC 9,5 dày 5cm; Tưới nhũ tương dính bám TC 0,5 lít/m2; Bê tông nhựa BTNC19 dày 7cm; Tưới nhũ tương thấm bám TC 1,0 lít/m2; Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 24cm; Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37,5 dày 24cm.

- Dọc hai bên thành cống, phạm vi nền đắp dưới kết cấu áo đường được đắp bằng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37,5 dày 50cm để tăng cường ổn định, hạn chế nứt gãy mặt đường bê tông nhựa trong quá trình sử dụng.

- Bố trí 44 hố thu nước mưa dọc 02 bên tuyến đường Huyền Quang, kết cấu hố thu bằng bê tông cốt thép M300 bền sunfat trên lớp bê tông lót M100.

- Các hệ thống cống thoát nước mặt hiện trạng thuộc phạm vi lưu vực tính toán được cải tạo đấu nối vào tuyến cống chính thiết kế mới.

- Cải tạo cửa thu nước hai bên đoạn tuyến hiện trạng từ cuối tuyến đường quy hoạch đến đường Hoàng Sa (dài khoảng 123,8m) đã bị hư hỏng đồng bộ với cửa thu nước dọc tuyến thiết kế mới.

c) Hạng mục thoát nước thải

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

- Để thu gom nước thải sinh hoạt của nhà dân dọc tuyến, bố trí hệ thống đường ống nước thải đặt dưới vỉa hè phía sát chỉ giới đường đỏ để thu gom và đấu nối vào tuyến cống chính; tuyến ống bằng ống DN315 HDPE có lắp hộp chờ đấu nối; hố ga nước thải BTCT M250 bền sunfat, đan hố ga BTCT M250 bền sunfat lắp ghép, niềng tấm đan hố ga thép góc mạ kẽm V(100x63x6)mm.

d) Hạng mục Cây xanh, hố trồng cây


- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Hố trồng cây bố trí dọc tuyến hai bên trên vỉa hè, trung bình 10m/hố; bó bồn gồm 4 thanh BTCT M250 đá 1x2 lắp ghép KT(120x120x15)cm, cao độ bằng với cao độ vỉa hè; tấm ngăn cách giữa hố trồng cây và đường ống thu gom nước thải bằng bê tông cốt thép M200 lắp ghép kích thước (2,0x1,2x0,1)m.

- Cây xanh sử dụng cây Bằng lăng tím đường kính thân từ (12,0÷15,0)cm.

- Bổ sung hố trồng cây, cây xanh và điện chiếu sáng đi trên vỉa hè đoạn tuyến hiện trạng từ cuối tuyến đường quy hoạch đến đường Hoàng Sa chưa được xây dựng để đồng bộ hạ tầng chung, kết cấu và chủng loại tương tự tuyến quy hoạch mới.

e) Hạng mục cấp nước sinh hoạt, phòng cháy chữa cháy

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

- Tiêu chuẩn cấp nước: 170 l/người/ng.đ. Nguồn cấp nước từ đường ống truyền tải hiện trạng DN110 HDPE do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng quản lý.

- Đường ống truyền tải DN110 để cấp nước cho khu vực, tuyến ống DN63 lấy nước từ đường ống truyền tải để phân phối nước sinh hoạt.

- Lắp đặt các trụ cứu hỏa trên tuyến ống DN110 để cấp nước chữa cháy đảm bảo theo quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD, trụ cấp nước chữa cháy được bố trí khoảng cách tối đa 150 mét, kết hợp với trụ cấp nước chữa cháy hiện trạng đảm bảo yêu cầu về PCCC, áp lực cột nước tại trụ cấp nước ở vị trí bất lợi nhất đảm bảo ≥ 10m.

f) Hạng mục Cấp điện (di dời, hoàn trả)

- Cấp loại: Công trình năng lượng, cấp IV

- Tháo dỡ thu hồi đường dây hạ áp hiện trạng thuộc TBA Thọ An 3 và TB Phước Lộc trong phạm vi bị ảnh hưởng (bao gồm ABC(4x70)-600V và ABC(4x95)-600, phụ kiện đi kèm). Đấu nối hoàn trả lưới điện hạ áp qua đường sử dụng cáp ngầm hạ áp, tháo dỡ và lắp đặt lại hộp công tơ trên các cột BTLT trồng mới.

- Xây dựng đường dây hạ thế 0,4kV đi ngầm cắt ngang tuyến đường quy hoạch để đấu nối và hoàn trả lưới điện hiện trạng, sử dụng cáp ngầm hạ áp CXV/DSTA-(4x120)-0,6/1kV.

g) Hạng mục Điện chiếu sáng

- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

- Tháo dỡ đường dây chiếu sáng hiện trạng nằm trong phạm vi phạm vi xây dựng đường quy hoạch. 

- Xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên vỉa hè đường quy hoạch, đường dây cấp điện đi ngầm sử dụng cáp ngầm CXV/DSTA-(3x16+1x10)-0,6/1kV, cột thép mạ kẽm nhúng nóng cao 11m, kết cấu móng bằng BTCT M200, sử dụng đèn LED công suất 150W, hệ thống đèn chiếu sáng được điều khiển đóng cắt tự động theo chế độ vận hành của tủ điện hiện có.

h) Hạng mục Cống kỹ thuật


- Cấp loại: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV

- Bố trí 3 cống kỹ thuật ngang đường quy hoạch mới bằng ống HDPE DN110, gia cố trên ống đoạn đi qua đỉnh cống thoát nước bằng tấm đan giảm tải kết cấu BTCT M300 dày 15cm, hố ga cống kỹ thuật kết cấu bằng BCTC M250.


5. Địa điểm xây dựng: Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

6. Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: Dự án nhóm B, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II.

7. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn


a) Số bước thiết kế: 02 bước.


b) Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ thẩm tra được Ban QLDA phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-BQL ngày 26/11/2025. 


8. Tổng mức đầu tư: 52.302.198.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, ba trăm linh hai triệu, một trăm chín mươi tám nghìn đồng).
9. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2024 - 2027.
10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.

11. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng thực hiện quản lý dự án theo quy định.

I.2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu
Tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán, mô hình thông tin công trình Dự án: Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang – Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực).

II. Phạm vi công việc:
II.1. Mô tả khái quát về gói thầu

1. Tên gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán, mô hình thông tin công trình.
2. Dự án: Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang – Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực).

3. Giá gói thầu: 1.181.431.268 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi mốt nghìn, hai trăm sáu mươi tám đồng), bao gồm thuế VAT 8%.

4. Nguồn vốn thực hiện: Vốn ngân sách thành phố.
5. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn, hai túi hồ sơ

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng hỗn hợp.
- Phần khảo sát: Theo đơn giá cố định. 

- Phần lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và mô hình thông tin công trình (BIM): Trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày thực hiện hợp đồng (không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ và các trường hợp bất khả kháng).
- Trên cơ sở bảng tiến độ bên nhà thầu đề xuất để lập tiến độ thanh toán cho Gói thầu trong hợp đồng.

- Thiết bị và Văn phòng làm việc: Nhà thầu phải bố trí đầy đủ máy móc thiết bị các phần mềm thiết kế có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ công việc của gói thầu và bố trí văn phòng làm việc tại Đà Nẵng trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

II.2. Nhiệm vụ cụ thể hợp đồng

Theo hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình và dự toán bước thiết kế BVTC - dự toán dự án Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang – Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực) được Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-BQL ngày 26/11/2025 và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, nhưng không giới hạn các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ khảo sát: 
a) Mục đích khảo sát: 

- Thu thập các tài liệu, số liệu đã được thực hiện ở bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và đã được chấp thuận, nghiệm thu để làm cơ sở tiếp tục sử dụng trong bước thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.

- Khảo sát, điều tra, thu thập số liệu về địa hình, địa chất, vật liệu xây dựng phục vụ cho công tác thiết kế đề xuất giải pháp thiết kế, lập dự toán xây dựng phù hợp với quy định và điều kiện thực tế công trình.

b) Phạm vi khảo sát xây dựng: 

Phạm vi khảo sát thuộc phạm vi xây dựng tuyến cống thoát nước chính từ nút giao đường Lê Tấn Trung – Lộc Phước 1 đến nút giao đường Lê Tấn Trung – Huyền Quang và phạm vi xây dựng tuyến đường kết hợp tuyến cống thoát nước chính nối từ nút giao đường Lê Tấn Trung – Huyền Quang đến đường hiện trạng kết nối với đường Hoàng Sa, kết nối tuyến cống thoát nước Thọ Quang – Biển Đông.

Địa điểm: Phường Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng.

c) Yêu cầu về việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về khảo sát xây dựng: 
	STT
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Số hiệu

	I
	Khảo sát xây dựng
	

	1 
	Tiêu chuẩn khảo sát đường ô tô
	TCCS 31:2020/TCĐBVN

	2 
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000 (phần ngoài trời) 
	96TCN 43-1990

	3 
	Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:25000 (phần trong nhà)
	96TCN 42-1990

	4 
	Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.
	TCVN 4419:1987

	5 
	Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình
	TCVN 9401:2024

	6 
	Công tác trắc địa trong XD công trình - Yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	7 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây lưới tọa độ
	QCVN 04:2009/BTNMT

	8 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao
	QCVN 11:2008/BTNMT

	9 
	Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000


	Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	10 
	Khoan thăm dò địa chất công trình
	TCVN 9437:2012

	11 
	Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)
	TCVN 9351:2012

	12 
	Đất xây dựng - Thí nghiệm cắt cánh hiện trường cho đất dính
	TCVN 10184:2021

	13 
	Thí nghiệm xác định độ thấm nước của đất bằng thí nghiệm đổ nước trong lỗ khoan và hố đào
	TCVN 8731:2012

	14 
	Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
	TCVN 2683:2012

	15 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong xây dựng
	QCVN 18:2021/BXD

	II
	Thí nghiệm mẫu trong phòng
	

	1
	Đất xây dựng – Phân loại
	TCVN 5747:1993

	2
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng
	TCVN 4195:2012

	3
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm
	TCVN 4196:2012

	4
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn chảy 
	TCVN 4197:2012

	5
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt
	TCVN 4198:2014

	6
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	TCVN 4199: 1995

	7
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún
	TCVN 4200: 2012

	8
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn
	TCVN 4201: 2012

	9
	Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích
	TCVN 4202: 2012

	10
	Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích khô lớn nhất và nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm
	TCVN 8721:2012

	11
	Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ số thấm của đất trong phòng thí nghiệm
	TCVN 8723:2012

	12
	Đá xây dựng - Phương pháp xác định độ bền nén trong phòng thí nghiệm
	TCVN 10324:2014

	13
	Thí nghiệm mẫu nước trong xây dựng
	TCVN 81-1981


d) Nội dung khảo sát xây dựng: Trên cơ sở các nội dung, số liệu đã khảo sát trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng chấp thuận nghiệm thu, dự kiến công tác khảo sát bước thiết kế BVTC như sau:
- Thu thập tài tiệu, số liệu khảo sát bước Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Kiểm tra, rà soát số liệu địa hình, địa chất thu thập được.

- Khảo sát địa hình, địa chất bổ sung để đảm bảo yêu cầu đối với thiết kế Bản vẽ thi công.

- Khảo sát công trình.

e) Khối lượng khảo sát chủ yếu:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng 

	I
	Khảo sát địa hình
	 
	

	1
	Tuyến mương và tuyến đường
	
	

	1.1
	Đo vẽ trắc dọc tỷ lệ 1/1000, 1/100, ĐH cấp V
	m
	370,70

	1.2
	Đo vẽ trắc ngang trên cạn tỷ lệ 1/200, ĐH cấp V
	m
	1.200,00

	2
	Khảo sát tuyến cống
	
	

	2.1
	Đo vẽ trắc dọc tỷ lệ 1/1000, 1/100, ĐH cấp V
	m
	297,36

	2.2
	Đo vẽ trắc ngang trên cạn tỷ lệ 1/200, ĐH cấp V
	m
	110,0

	3
	Khảo sát, kiểm tra cáp ngầm 110kV hiện trạng
	
	

	1
	Khảo sát điều tra, thu thập tài liệu đường dây cáp điện 110kV đi ngầm
	công
	2

	2
	Khảo sát siêu âm đo vẽ hiện trạng đường dây 110kV đi ngầm
	gói
	1

	II
	Khảo sát địa chất công trình
	L.khoan
	2

	1
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước, độ sâu từ 0 đến 30m, đất đá cấp I-III
	m
	14

	2
	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT), đất đá cấp I-III
	lần
	06

	3
	Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng
	mẫu
	

	3.1
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	1 chỉ tiêu
	02

	3.2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	1 chỉ tiêu
	02

	3.3
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	1 chỉ tiêu
	02

	3.4
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	1 chỉ tiêu
	02

	3.5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	1 chỉ tiêu
	02

	3.6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	1 chỉ tiêu
	02

	3.7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)
	1 chỉ tiêu
	02

	4
	Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng
	mẫu
	

	4.1
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	1 chỉ tiêu
	04

	4.2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	1 chỉ tiêu
	04

	4.3
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	1 chỉ tiêu
	04

	4.4
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời
	1 chỉ tiêu
	04

	4.5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu xác định emax, emin
	1 chỉ tiêu
	04

	4.6
	Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông
	Mẫu
	1


2. Nhiệm vụ lập hồ sơ thiết kế BVTC - Dự toán
2.1. Mục đích thiết kế: Cung cấp cho Chủ đầu tư sản phẩm Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo quy định phù hợp với mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thành phần Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực).
2.2. Địa điểm xây dựng: Phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

2.3. Các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan và kiến trúc của công trình
- Tuân thủ đồ án quy hoạch tổng mặt bằng TL 1/500 đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 03/02/2017;

- Tuân thủ theo hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 về việc phê duyệt dự án đầu tư Dự án thành phần Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực);

- Đảm bảo phù hợp với Chủ trương đầu tư dự án đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 11/04/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực).

2.4. Các yêu cầu về quy mô và thời hạn sử dụng công trình, công năng sử dụng và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình:
a) Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án thanh phần Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực).

b) Thời hạn sử dụng công trình

Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: không nhỏ hơn 50 năm (theo Bảng 1 QCVN 03:2022/BXD)

c) Công năng sử dụng

- Tuyến cống hộp thoát nước mưa phải đáp ứng là tuyến cống thoát nước chính theo TCVN7975:2023 “Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế”.

- Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông phải đáp ứng yêu cầu đường cấp nội bộ theo QCVN 07-4:2023/BXD ‘Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình HTKT và công trình giao thông” và TCVN 13592-2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”.

d) Tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình: 

* Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

Căn cứ danh mục tiêu chuẩn đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế, thi công nghiệm thu chủ yếu áp dụng như sau:

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 02:2022/BXD - Quy chuẩn Việt Nam về số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng;

- QCVN 07:2023/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng;

- QCVN 41:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- TCVN 13592:2022 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCCS 38: 2022/TCĐBVN - Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế;

- TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 11823:2017 - Thiết kế cầu đường bộ.

- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế;

-TCVN 5575: 2024 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9346:2012 - Kết cấu bê tông cốt thép. Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển.

- TCVN 13606:2023 - Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 3890:2023 - Phương tiện PCCC cho nhà và công trình - Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;

- TCVN 6379:1998 - Thiết bị chữa cháy - Trụ nước chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 13567:2022 - Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8859:2023 - Quy trình thi công nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ôtô;

- TCVN 8786:2011: Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

- TCVN 8787:2018: Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;

- TCVN 4453:1995 - Quy trình thi công nghiệm thu kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối;

- TCVN 4447:2012 - Công tác đất - thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9436:2012 - Nền đường ô tô - Thi công và nghệm thu;

- TCVN 7305-1,2,3,4,5:2008; ISO 4427-1,2,3,4,5:2007 - Hệ thống ống nhựa - ống Polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước; 

- TCVN 8491:2011 (ISO-1452:2009) “Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U);

- Tiêu chuẩn quốc tế ASTM-A53 - Tiêu chuẩn ống thép đúc; 

- Tiêu chuẩn quốc tế ASTM A312/778 - Tiêu chuẩn ống và phụ tùng thép không rỉ;

- TCVN 5847:2016 - Cột điện bê tông cốt thép ly tâm;

- TCVN 9208:2012 - Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp;

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 13608:2023 - Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 12666:2019 về Đèn điện LED chiếu đường và phố - Hiệu suất năng lượng;

- Quyết định số 178/QĐ-HĐTV ngày 14/03/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Trung V/v ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư thiết bị lưới điện 0,4 – 110kV áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

- Các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan.

2.5. Sản phẩm thiết kế xây dựng

a) Mục đích: 

Cung cấp cho Chủ đầu tư sản phẩm Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo quy định phù hợp với mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng theo Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thành phần Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang - Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực) thuộc dự án Đường nối từ khu dân cư Thọ Quang mở rộng đến khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang – Biển Đông (kết hợp tuyến cống chính xử lý ngập úng cho khu vực).

b) Sản phẩm thiết kế xây dựng:

- Thực hiện thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo theo quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Điều 40, Điều 41 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 và tuân thủ quy mô đầu tư xây dựng dự án đã được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025.

- Quy cách hồ sơ thiết kế thi công tuân thủ theo Điều 37 Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Thực hiện và chịu trách nhiệm công tác quản lý thiết kế xây dựng theo Điều 42, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024;

- Lập chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình bảo trì, quy trình vận hành công trình theo quy định;

- Thực hiện giám sát tác giả quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

3. Nội dung lập mô hình thông tin công trình

3.1. Mục tiêu áp dụng BIM: Nâng cao chất lượng thiết kế công trình nhờ mô hình trực quan, tránh các sai sót trong quá trình thiết kế. Mô hình hóa các hạng mục công trình để thể hiện trực quan, giúp các bên tham gia dự án hiểu rõ khi thảo luận, phân công các nhiệm vụ hoặc quyết định các giải pháp thiết kế hiệu quả. Các bên liên quan dự án hiểu rõ về giải pháp thiết kế để ra các quyết định cho phù hợp.

- Sử dụng môi trường dữ liệu chung (CDE) để tăng hiệu quả công tác lưu trữ và chia sẻ thông tin bằng định dạng kỹ thuật số đảm bảo thuận lợi trong việc phối hợp các hoạt động, tiết kiệm thời gian chuẩn bị tài liệu, trao đổi thông tin dự án.

- Phát hiện, kiểm soát xung đột giữa các bộ môn thiết kế, giữa các hạ tầng làm mới với các hạ tầng hiện hữu,… 

- Cải thiện khả năng phối hợp thiết kế giữa các bên tham gia vào dự án, góp phần giảm các chi phí không lường trước trong quá trình thi công, giảm rủi ro gây ra kéo dài tiến độ thi công.

- Kiểm soát khối lượng thiết kế, tránh các sai sót do lỗi khách quan.

- Nguồn dữ liệu ứng dụng BIM trong giai đoạn thiết kế tạo cơ sở cho công tác áp dụng BIM cho các giai đoạn tiếp theo của dự án.

3.2. Nội dung áp dụng BIM: Theo hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập mô hình thông tin công trình, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm mô hình thông tin công trình) đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-BQL ngày 26/11/2025. 
3.3. Phạm vi công việc và sản phẩm: Theo hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập mô hình thông tin công trình, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm mô hình thông tin công trình) đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-BQL ngày 26/11/2025.
3.4. Các nội dung về kỹ thuật (nền tảng, phần mềm, quy ước về thông tin…): Theo hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập mô hình thông tin công trình, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm mô hình thông tin công trình) đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-BQL ngày 26/11/2025.
3.5. Các nội dung về quản lý (phân công trách nhiệm, CDE, quy trình phối hợp…): Theo hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập mô hình thông tin công trình, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm mô hình thông tin công trình) đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-BQL ngày 26/11/2025.
(Đính kèm hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập mô hình thông tin công trình, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm mô hình thông tin công trình) đã được Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1160/QĐ-BQL ngày 26/11/2025.)

4. Tiến độ thực hiện: 
- Gói thầu Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán, mô hình thông tin công trình: 30 ngày.
III. Các loại tài liệu giao nộp:
1. Báo cáo kết quả khảo sát

Báo cáo kết quả khảo sát thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 33 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

1. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Nội dung và thành phần hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở phù hợp theo quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Điều 40, Điều 41 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ và tuân thủ quy mô đầu tư dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025.
2. Hồ sơ mô hình thông tin công trình (BIM)

Nội dung và thành phần hồ sơ thực hiện theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Quyết định số 452/QĐ-SXD ngày 27/5/2025 của Sở Xây Dựng thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ áp dụng mô hình thông tin (BIM) đối với dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
3. Số lượng hồ sơ giao nộp

Số lượng hồ sơ giao nộp trong quá trình thẩm tra, thẩm định và phê duyệt, hồ sơ sau khi phê duyệt theo quy định, yêu cầu của hợp đồng ký kết.

- Hồ sơ khảo sát, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: 09 bộ hồ sơ giấy bằng tiếng Việt và 1 USB ghi toàn bộ file mềm và file scan pdf hồ sơ được duyệt. Hồ sơ mô hình thông tin công trình cung cấp theo yêu cầu trong hồ sơ nhiệm vụ đã được phê duyệt.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết của gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu của E- HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Tạo điều kiện tốt nhất có thể để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn.

- Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến Dự án và Hồ sơ mời thầu; Tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận với Dự án, thực địa.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

- Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện tư vấn xây dựng.
- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.

